
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SCT Hà Nam, ngày        tháng 3 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY 

 

Sở Công Thương tỉnh Hà Nam xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 

số 01.25/CB-THHN ngày 10/03/2025 (nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

tỉnh ngày 17/03/2025) của: Công ty TNHH Thành Hiền Hà Nam 

Địa chỉ: Lô CN-01, KCN Đồng Văn IV, phường Đại Cương, thị xã Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam; Điện thoại: 0978556963. 

Cho các sản phẩm: 

Sơn làm từ các loại Polyme tổng hợp hoặc các Polyme tự nhiên đã biến đổi 

về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước 

(Danh mục sản phẩm thương mại và đặc tính kỹ thuật gửi kèm thông báo), 

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 08:2020/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn ban hành kèm theo Thông tư số 

51/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương và có giá trị đến ngày 26 

tháng 02 năm 2028. 

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Thành Hiền Hà 

Nam. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm trên phù hợp với 

quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Công ty TNHH Thành Hiền Hà Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về 

tính phù hợp của các sản phẩm do công ty sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận 

chuyển, sử dụng, khai thác./. 

 
Nơi nhận: 

- Công ty TNHH Thành Hiền Hà Nam; 

- Cục Hóa chất (để b/c); 

- Các đ/c PGĐ Sở 

- Văn phòng Sở (đăng website); 

- Lưu: VT, KTAT. 

Tam/HC (05) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Nguyên Ngọc 
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DANH MỤC SẢN PHẨM THEO HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY  

CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH HIỀN HÀ NAM 

(Gửi kèm Thông báo số         /TB-SCT ngày       /3/2025 của Sở Công Thương) 

 

 
STT 

Tên sản phẩm 

theo chuẩn mực 

đánh giá 

Tên sản phẩm  

thương mại Đặc tính kỹ thuật 

1  

Sơn làm từ các loại 

polyme tổng hợp hoặc 

polyme tự nhiên đã 

biến đổi về mặt hóa 

học, đã phân tán hoặc 

hòa tan trong môi 

trường không chứa 

nước 

Mã HS: 3208.10.90 

Sơn bột tĩnh điện EPC 

hệ màu trắng 

Sơn bột tĩnh điện gốc 

Polyester 
Hàm lượng chì (pb) 

KPH ( LOD = 15) (mg/kg) 

2  
Sơn bột tĩnh điện EPC 

hệ màu đen 

Sơn bột tĩnh điện gốc 

Polyester 
Hàm lượng chì (pb) 

KPH ( LOD = 15) (mg/kg) 

3  
Sơn bột tĩnh điện EPC 

hệ màu xanh lá 

Sơn bột tĩnh điện gốc 

Polyester 
Hàm lượng chì (pb) 

KPH ( LOD = 15) (mg/kg) 

4  
Sơn bột tĩnh điện EPC 

hệ màu xanh dương 

Sơn bột tĩnh điện gốc 

Polyester 
Hàm lượng chì (pb) 

KPH ( LOD = 15) (mg/kg) 

5  
Sơn bột tĩnh điện EPC 

hệ màu vàng 

Sơn bột tĩnh điện gốc 

Polyester 
Hàm lượng chì (pb) 

KPH ( LOD = 15) (mg/kg) 

6  
Sơn bột tĩnh điện EPC 

hệ màu đỏ 

Sơn bột tĩnh điện gốc 

Polyester 

7  
Sơn bột tĩnh điện EPC 

hệ màu xám 

Sơn bột tĩnh điện gốc 

Polyester 
Hàm lượng chì (pb) 

KPH ( LOD = 15) (mg/kg) 

8  
Sơn bột tĩnh điện EPC 

hệ màu xám xingfa 

Sơn bột tĩnh điện gốc 

Polyester 
Hàm lượng chì (pb) 

KPH ( LOD = 15) (mg/kg) 

9  
Sơn bột tĩnh điện EPC 

hệ màu nâu 

Sơn bột tĩnh điện gốc 

Polyester 
Hàm lượng chì (pb) 

62 mg/kg 
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